
TT Mã HS SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Thời gian thi

1 131835647 126163 HOÀNG NGỌC ÁNH 14/03/2007 10 D 08:00 - 08:10

2 130552366 126153 VŨ HÀ ANH 29/06/2007 10 D 08:10 - 08:20

3 130552432 127007 LÊ HƯƠNG LINH 4/6/2007 10 D 08:20 - 08:30

4 148764867 126220 NGUYỄN LINH CHI 21/06/2007 10 D 08:30 - 08:40

5 131835243 126420 PHAN VIỆT HOA 15/11/2007 10 D 08:40 - 08:50

6 117080560 127169 VŨ QUANG MINH 8/4/2007 10 D 08:50 - 09:00

7 118427466 127517 ĐẶNG THU TRANG 17/12/2007 10 D 09:00 - 09:10

8 130552598 127622 DOÃN PHƯƠNG VY 9/9/2007 10 D 09:10 - 09:20

9 140895542 127633 LÊ HOÀNG YẾN 24/10/2007 10 D 09:20 - 09:30

10 117111064 126379 NGUYỄN MINH HẠNH 21/08/2007 10 D 09:30 - 09:40

11 131571344 126402 TRẦN HIẾU 18/11/2007 10 D 09:40 - 09:50

12 151398759 69008 NGUYỄN VŨ HOÀNG NGÂN 2/12/2007 10 D 09:50 - 10:00

10:00 - 10:05

13 132183650 127252 NINH VŨ MINH NGỌC 16/06/2007 10 D 10:05 - 10:15

14 131465948 127273 TRẦN KHÔI NGUYÊN 19/09/2007 10 D 10:15 - 10:25

15 117087180 127504 NGUYỄN THỊ THANH THƯ 17/02/2007 10 D 10:25 - 10:35

16 154264376 127042 NGUYỄN THỊ TUỆ LINH 18/06/2007 10 D 10:35 - 10:45

17 150328865 127157 PHẠM ĐỖ MINH MINH 15/03/2007 10 D 10:45 - 10:55

18 3617087290 127256 PHẠM NHƯ NGỌC 24/08/2007 10 D 10:55 - 11:05

19 135637824 127339 NGÔ BẢO PHÚC 8/11/2007 10 D 11:05 - 11:15

20 117053766 126364 NGUYỄN KHÁNH HÀ 12/11/2007 10 D 11:15 - 11:25

21 132941268 127143 NGUYỄN NGỌC MINH 8/8/2007 10 D 11:25 - 11:35

22 145123794 126117 NGUYỄN QUỐC VIỆT ANH 28/01/2007 10 D 11:35 - 11:45

23 132183646 126325 ĐINH NHO ĐỨC 26/03/2007 10 D 11:45 - 11:55

24 150443575 220039 NGUYỄN QUANG MINH 28/03/2007 10 D 11:55 - 12:05

25 148765099 126075 LƯƠNG TÚ ANH 24/03/2007 10 D 11:55 - 12:15

DANH SÁCH PHÒNG THI NÓI 
PHÒNG 106

Thời gian: 8:00 - 12:15, Thứ Sáu 29/07/2022

Giám khảo & Giám thị nghỉ giải lao


